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Bài 4. Bộ bài cân bằng — KTURN

Tuấn có một bộ bài gồm n quân bài được trải ra thành một dãy từ trái sang phải, trên mỗi quân bài
ghi một số nguyên là giá trị của quân bài đó. Gọi giá trị của n quân bài lần lượt theo dãy trải ra là
A1, A2, ..., An. Tuấn đưa ra các định nghĩa như sau:

• Một đoạn con là một chuỗi các quân bài liên tiếp nhau trong dãy n quân bài ban đầu;

• Trọng số của một đoạn con là tổng các giá trị của các quân bài trong đoạn;

• Độ cân bằng của bộ bài là trọng số của đoạn con có trọng số lớn nhất trong dãy n quân bài.

Tuấn rủ Tú đến nhà chơi bài và yêu cầu Tú tính độ cân bằng của bộ bài theo định nghĩa trên. Sau khi
Tú tính xong Tuấn tiếp tục đố Tú chỉnh sửa một số giá trị quân bài để bộ bài đạt độ cân bằng cao nhất
với các nguyên tắc chỉnh sửa như sau:

• Đầu tiên, Tuấn đưa cho Tú một dãy n số nguyên B1, B2, . . . , Bn;

• Có tối đa k lượt chỉnh sửa, mỗi lượt Tú được phép chọn một đoạn con các phần tử từ vị trí thứ `
đến vị trí thứ r (1 ≤ ` ≤ r ≤ n) và thực hiện phép gán Ai = Ai ∗Bi với ∀i ∈ [`, r].

Yêu cầu: Hãy giúp Tú đưa ra được độ cân bằng lớn nhất với tối đa k lượt chỉnh sửa.

Dữ liệu

Vào từ file văn bản KTURN.INP:

• Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k (1 ≤ n ≤ 105; 0 ≤ k ≤ 10).

• Dòng thứ hai chứa n số nguyên A1, A2, ..., An (|Ai| ≤ 1000).

• Dòng thứ ba chứa n số nguyên B1, B2, ..., Bn (|Bi| ≤ 10).

Kết quả

Ghi ra file văn bản KTURN.OUT một số nguyên duy nhất là độ cân bằng lớn nhất tìm được của bộ bài sau
khi sử dụng tối đa k lượt chỉnh sửa.

Ví dụ

KTURN.INP KTURN.OUT
5 1
-3 4 -5 2 -2
1 -2 -1 2 1

13

3 0
-4 -10 -8
2 2 -1

-4

Giải thích

• Trong ví dụ thứ nhất, cách tối ưu nhất là Tú chọn đoạn [3, 4] để tác động. Như vậy dãy A mới là
[−3, 4, 5, 4,−2]. Vậy độ cân bằng của dãy này là 13.

• Trong ví dụ thứ 2, khi k = 0, Tú không thực hiện lượt chỉnh sửa nào và đưa ra độ cân bằng của
dãy A ban đầu là −4.
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Hạn chế

• Có 15% số test ứng với k = 0.

• Có 15% số test khác ứng với k = 1 và n ≤ 5000.

• Có 20% số test khác ứng với k = 1.

• Có 25% số test khác ứng với k = 2.

• 25% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Bài 5. Hành trình leo núi — DINCPATH

Hoành Sơn là một địa điểm du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới bởi sự hùng vĩ cũng như sự đa dạng phong
phú về các dãy núi và những cây cầu bắc qua. Địa điểm du lịch Hoành Sơn có các dịch vụ tham quan
theo yêu cầu. Cụ thể là bạn chỉ việc đưa ra yêu cầu của lộ trình, sau đó dịch vụ sẽ tính toán và đưa bạn
đi qua các cây cầu và ngọn núi theo đúng yêu cầu về lộ trình.

Địa điểm du lịch ở đây có N ngọn núi và M cây cầu, mỗi cây cầu nối hai ngọn núi nào đó với nhau. Giữa
hai ngọn núi bất kì có thể có nhiều cây cầu nối hai ngọn núi đó với nhau. Cũng có thể có những ngọn núi
có những cây cầu tự nối với chính nó tạo ra hình vòng cung để những khách du lịch có thể đứng xung
quanh ngọn núi tham quan và chụp ảnh. Hiểu đơn giản thì mô hình của khu du lịch là một đa đồ thị vô
hướng N đỉnh M cạnh.

Các ngọn núi được đánh số từ 1 đến N và ngọn núi thứ i có độ cao là Ai. Về độ dốc của các cây cầu thì
nó được tính theo chênh lệch chiều cao của hai ngọn núi ở hai đầu cây cầu. Nói cách khác, nếu cây cầu
nối hai ngọn núi x và y thì độ dốc của nó là |Ax −Ay|.
Sau khi đạt giải quốc gia, Tuấn muốn tự thưởng cho mình chuyến du lịch đến Hoành Sơn sau cả năm
trời ôn luyện vất vả và chuẩn bị bước vào đại học. Đến Hoành Sơn, Tuấn muốn thiết kế một hành trình
“lên đỉnh siêu dốc", xuất phát từ một ngọn núi nào đó, đi đến các ngọn núi khác với điều kiện ngọn núi
sau cao hơn ngọn núi trước, không những thế, độ dốc của cây cầu sau cũng phải lớn hơn độ dốc của cây
cầu trước đó. Nghĩa là, nếu như Tuấn quyết định chọn một hành trình đi qua các ngọn núi theo thứ tự
P1, P2, ..., Pk thì hành trình đó sẽ phải thỏa mãn tính chất:

0 < AP2 −AP1 < AP3 −AP2 < ... < APk
−APk−1

Yêu cầu: Hãy giúp hướng dẫn viên du lịch tìm cho Tuấn hành trình “lên đỉnh siêu dốc” qua nhiều đỉnh
núi nhất và trả lời thắc mắc của Tuấn là có bao nhiêu hành trình khác nhau đạt được nhiều đỉnh núi
nhất như vậy. Hai hành trình gọi là khác nhau nếu như tồn tại một cây cầu của hành trình này không
có trong hành trình kia hoặc ngược lại.

Dữ liệu

Vào từ file văn bản DINCPATH.INP:

• Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và M (1 ≤ N ≤ 3× 105, 1 ≤M ≤ 5× 105).

• Dòng thứ hai chứa độ cao của N ngọn núi là N số nguyên dương A1, A2, ..., An (1 ≤ Ai ≤ 109).

• Dòng thứ i trong số M dòng tiếp theo chứa cặp số nguyên dương (Ui, Vi) là chỉ số hai ngọn núi là
hai đầu của cây cầu thứ i (1 ≤ Ui, Vi ≤ N).
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Kết quả

Ghi ra file văn bản DINCPATH.OUT hai dòng:

• Dòng đầu tiên ghi ra một số nguyên là số lượng đỉnh núi của hành trình tìm được.

• Dòng thứ hai ghi ra một số nguyên là phần dư trong phép chia số lượng lộ trình khác nhau tìm
được cho 109 + 7.

Ví dụ

DINCPATH.INP DINCPATH.OUT
5 4
1 2 4 4 5
1 2
2 3
3 1
4 5

3
1

Giải thích

Chỉ có một lộ trình “lên đỉnh siêu dốc” qua nhiều đỉnh núi nhất là 1→ 2→ 3.

Hạn chế

• Có 20% số test ứng với N ≤ 20.

• Có 20% số test khác ứng với N ≤ 500.

• Có 20% số test khác ứng với các ngọn núi xếp thành một dãy núi thẳng hàng với nhau, nói cách
khác đồ thị tương ứng là một mạch thẳng.

• Có 20% số test khác ứng với M = N − 1, và các đỉnh trong đồ thị liên thông với nhau.

• 20% còn lại không có giới hạn gì thêm.

Bài 6. Thám hiểm vũ trụ — ENGINE

Để mở đầu cho kỉ nguyên chinh phục vũ trụ, các nhà khoa học ở hành tinh Alpha đang tiến hành thiết
kế một chiếc tàu vũ trụ. Trong đó, bộ phận quan trọng nhất là hệ thống động cơ của tàu.

Các nhà khoa học đã mô hình hóa vũ trụ thành hệ trục tọa độ Oxy trong không gian hai chiều, lấy hành
tinh Alpha làm gốc tọa độ. Có n vị trí có thể lắp ráp động cơ trên tàu vũ trụ. Việc lắp ráp động cơ ở vị
trí thứ i tốn chi phí là wi, và sẽ cho phép tàu di chuyển theo hướng (ai, bi). Cụ thể, giả sử tàu đang nằm
ở tọa độ (x, y) thì khi sử dụng động cơ thứ i trong khoảng thời gian t (t là số thực không âm, có thể lớn
tùy ý) tàu sẽ đi đến vị trí (x+ ai × t, y + bi × t).

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong thiết kế hệ thống tên lửa là tàu phải đi đến được mọi
địa điểm trong vũ trụ, tức là với mọi điểm (x, y), tàu luôn có thể xuất phát từ gốc tọa độ và đi đến điểm
(x, y) chỉ bằng các động cơ được lắp ráp. Nói cách khác, giả sử tàu được lắp ráp động cơ ở các vị trí
r1, r2, . . . , rk thì cần đảm bảo rằng, với mọi điểm (x, y) luôn tồn tại một bộ số thực t1, t2, . . . , tk không
âm sao cho ar1 × t1 + ar2 × t2 + . . .+ ark × tk = x và br1 × t1 + br2 × t2 + . . .+ brk × tk = y.

Yêu cầu: Hãy giúp các nhà khoa học hành tinh Alpha chọn ra các vị trí cần lắp ráp động cơ sao cho
tàu có thể đi đến được mọi điểm trong vũ trụ, và tổng chi phí lắp ráp động cơ là nhỏ nhất.
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Dữ liệu

Vào từ file văn bản ENGINE.INP:

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n (1 ≤ n ≤ 2× 105) cho biết số vị trí có thể lắp động cơ.

• Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa ba số nguyên ai, bi, wi (|ai|, |bi| ≤ 109, 1 ≤ wi ≤ 109)
cho biết hướng và chi phí lắp ráp động cơ ở vị trí thứ i.

Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả

Ghi ra file văn bản ENGINE.OUT một số nguyên duy nhất là tổng chi phí nhỏ nhất để lắp ráp động cơ
sao cho tàu có thể đi đến mọi điểm. Trong trường hợp không tồn tại các lắp ráp động cơ thỏa yêu cầu
đề bài, hãy ghi ra −1.

Ví dụ

ENGINE.INP ENGINE.OUT
7
0 3 2
0 3 3
1 -1 3
-2 4 2
-4 0 1
2 1 2
0 0 1

6

2
1 0 10
0 1 10

-1

Giải thích

• Trong ví dụ thứ nhất, ta sẽ lắp động cơ ở các vị trí 1, 3, 5 với tổng chi phí là 2 + 3 + 1 = 6. Cách
lắp động cơ này sẽ cho phép tàu vũ trụ đi đến mọi điểm khi xuất phát từ điểm (0, 0). Ví dụ, để đi
đến điểm (1,−3), ta có thể dùng động cơ ở vị trí 3 trong khoảng thời gian 3 để đi đến điểm (3,−3),
rồi dùng động cơ ở vị trí 5 trong khoảng thời gian 0.5 để đi đến điểm (1,−3).

• Trong ví dụ thứ hai, ta nhận thấy rằng, dù lắp cả hai động cơ thì vẫn tồn tại điểm mà tàu không
thể đi đến được, ví dụ như điểm (−1,−2).

Hạn chế

• Có 30% số test ứng với n ≤ 16.

• Có 20% số test khác ứng với n ≤ 50.

• Có 30% số test khác ứng với n ≤ 2000.

• 20% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.
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